	Đơn vị báo cáo..........................
            THỐNG KÊ BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT 
(Tính đến 15/9/2017)




BIẾU SỐ 01 
Đơn vị tính: Người

	Tên cơ quan, đơn vị


	Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã
	Báo cáo viên pháp luật cấp huyện
	Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

	
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó

	
	Tổng số
	Người dân tộc thiểu số
	Số người có trình độ chuyên môn Luật
	Bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL
	Tổng số
	Người dân tộc thiểu số
	Số người có trình độ chuyên môn Luật
	Bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL
	Tổng số
	Người dân tộc thiểu số
	Số người có trình độ chuyên môn Luật
	Số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức PL

	
	
	
	
	Số buổi
	Số người
	
	
	
	Số buổi
	Số người
	
	
	
	Số buổi
	Số người

	
	(1)
	(2)
	(3)


	(4)
	(5)
	(6)


	(7)
	(8)
	(9)
	(10)


	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	Cơ quan, đơn vị cấp tỉnh


	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị 

cấp huyện 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

 (Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày........ tháng........ năm 2017. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)


	Đơn vị báo cáo..........................
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  



BIỀU SÔ 02
	Thời điểm
	Phổ biến pháp luật trực tiếp
	Thi tìm hiểu PL
	Tài liệu PBGDPL được phát hành miễn phí (bản)
	Số lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã 
	Số lượng tin bài về pháp luật được đăng tải, phát trên phương tiện thông tin đại chúng 
	Xây dựng, duy trì trang thông tin về PBGDPL
	Sản xuất chương trình, tiểu phẩm, tình huống tuyên truyền pháp luật
	PBGDPL thông qua các hình thức khác (Trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tiếp công dân, hoạt động xét xử, diễu hành, cổ động…) 

	
	Số cuộc
	Số người tham dự


	Số cuộc thi


	Số lượt người dự thi


	Tổng số
	Chia theo ngôn ngữ
 thể hiện
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tiếng Việt
	Tiếng dân tộc thiểu số 
	
	
	
	
	

	(1)


	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)


	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	Ngày ..… tháng ….. năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
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